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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Cường;  

 Các Thẩm phán: Ông Ngô Anh Dũng; 

              Bà Lê Thị Thúy Bình. 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Mai Quang Hùng, Thẩm tra viên 

Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị 

Minh Hải, Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính Thụ lý số 119/2017/TLPT-

HC ngày 08 tháng 9 năm 2017, do có kháng cáo của người khởi kiện và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HCST 

ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 1003/2018/QĐ-PT ngày 27 tháng 

02 năm 2018 giữa các đương sự: 

* Người khởi kiện: Ông Vũ Xuân T; vắng mặt. 

Địa chỉ: Khu Trại T, phường Đông M, thị xã Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh. 

Ông T ủy quyền cho bà Nguyễn Thị M; có mặt. 

* Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Y. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Mạnh Tuyến; chức vụ: Phó Chủ tịch 

UBND thị xã Quảng Y; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: 

- Ông Nguyễn Văn B – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng 

Y; có mặt. 

- Ông Vũ Đắc C – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Y; 

có mặt. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- UBND phường Đông M, thị xã Quảng Y. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hoài S – chức vụ: Chủ tịch; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị M; địa chỉ: Khu Trại T, phường Đông M, thị xã Quảng Y, 

tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Miều: Ông Đoàn Văn T– 

Công ty luật Phương Đ thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN    

Trong đơn khởi kiện, các lời khai có trong hồ sơ của người khởi kiện và lời 

trình bày của Ông Vũ Xuân T tại phiên tòa sơ thẩm: 

Về nguồn gốc sử dụng thửa đất bị thu hồi: Gia đình ông T sử dụng thửa đất 

này từ trước năm 1991, trước thời điểm công bố mốc quốc lộ 18A. Trước đây, khi 

thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 18A năm 1996, tại biên bản kiểm đếm do Ủy ban 

nhân dân (viết tắt UBND) xã Đông M cung cấp cho gia đình ông thể hiện việc gia 

đình ông bị thu hồi tạm thời 100m2, thu hồi vĩnh viễn 10,5m2 (gia đình ông cũng 

chưa nhận được tiền đền bù do thu hồi đất). Sau khi thực hiện việc mở rộng Quốc 

lộ 18A thì ngày 13/10/2010, UBNĐ huyện Yên H đã cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số BĐ431081 (cấp đổi ngày 8/4/2011 số BE250232). Trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có xác định một phần diện tích đất của gia 

đình ông nằm trong chỉ giới xây dựng. Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất này chỉ không công nhận, không cho phép xây dựng chứ chưa có quyết 

định thu hồi và bồi thường cho gia đình ông. 

UBND thị xã Quảng Y đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 

22/01/2013 về việc “thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 

đoạn thành phố Uông B, thành phố Hạ L; khu Thuận Tvà Trại T phường Đông M, 

thị xã Quảng Y”; Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 về việc “phê 

duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

18 đoạn thành phố Uông B, thành phố Hạ L (khu Thuận Tvà Trại T phường Đông 

M, thị xã Quảng Y)”; Quỵết định số 5570/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 về việc 

“Hủy bỏ một phần: Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND thị 

xã Quảng Y về việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông B- thành phố Hạ L”;  

Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc “phê duyệt phương 

án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành 

phố Uông B- thành phố Hạ L tại phường Đông M, thị xã Quảng Y”. 

Theo các quyết định trên thì gia đình ông bị thu hồi 65,8m2 đất đang quản lý, 

sử dụng và phải phá dỡ số tài sản trên đất bị thu hồi. Toàn bộ diện tích đất bị thu 

hồi này, UBND thị xã Quảng Y không tính bồi thường, hỗ trợ vì cho rằng đây là 

đất do gia đình ông tự khai hoang trồng cây lâu năm. Theo ông, việc không bồi 

thường quyền sử dụng 65,8m2 đất của gia đình ông khi thu hồi là không đúng pháp 
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luật đất đai và hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3899/UBND-QLĐĐ1 ngày 

13/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Vì vậy, ông yêu cầu: Hủy một phần Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 của UBND thị xã Quảng Y về việc “phê duyệt phương án bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông B- 

thành phố Hạ L tại phường Đông M, thị xã Quảng Y” và bồi thường, hỗ trợ 65,8m2 

đất bị thu hồi của gia đình ông theo đúng quy định của pháp luật. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện trình bày: 

Thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông B - 

thành phố Hạ L, UBND thị xã Quảng Y đã ban hành Thông báo số 93/TB- UBND 

ngày 28/03/2012 về việc thu hồi đất của một số hộ dân để thực hiện dự án và triển 

khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (viết tắt GPMB). Trong đó, 

hộ ông Vũ Xuân T bị thu hồi một phần diện tích của các thửa đất số 33 và số 79 tờ 

bản đồ GPMB số 2 (tương ứng là thửa 182, tờ bản đồ địa chính số 6, diện tích 

345m2). Theo hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Vũ Xuân T: thửa số 33, diện tích 

753,7m2, diện tích thu hồi 45,9m2; thửa số 79, diện tích 217m2, diện tích thu hồi 

19,9m2. Tổng diện tích thu hồi đất của hai thửa 33 và 79 là 65,8m2 

Căn cứ hiện trạng sử dụng đất và đối chiếu với Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BE 250232 của ông Vũ Xuân T và bà Nguyễn Thị M được UBND 

huyện Yên H cấp ngày 08/4/2011 (cấp sau khi hộ ông Vũ Xuân T đã thực hiện 

chuyển nhượng và cho tặng một phần diện tích) và căn cứ bản chứng nhận nguồn 

gốc sử dụng đất do UBND phường Đông Mchứng nhận ngày 03/01/2013 cho hộ 

ông Vũ Xuân T đối với 45,9m2 đất thuộc thửa 33 tờ 02 bản đồ GPMB và 19,9m2 

đất thuộc thửa 79 tờ 02 bản đồ GPMB thì tổng diện tích 65,8m2 bị thu hồi nêu trên 

được xác nhận là đất hành lang đường, nằm ngoài thửa địa chính số 182, tờ 6 bản 

đồ địa chính (do thửa 182 đã được định vị lại thửa đất vào bên trong theo ranh giới 

gia đình đang quản lý, sử dụng khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất). 

Do đó, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho hộ ông Vũ Xuân T, lập 

tháng 01/2013, không bồi thường, không hỗ trợ về đất; phần khối lượng tài sản 

kiến trúc trên diện tích đất bị thu hồi không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ 

30% giá trị tài sản. UBND thị xã Quảng Y đã thu hồi 65,8m2 đất của hộ ông Vũ 

Xuân T tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 và phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho hộ ông Vũ Xuân T tại Quyết định số 365/QĐ-

UBND ngày 22/01/2013. 

Sau khi nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được phê duyệt tại 

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 nêu trên, ông Vũ Xuân T không 

đồng ý, viết đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân thị xã Quảng Y, với lý do gia đình 

đã sử dụng ổn định từ năm 1991, trên thửa đất số 182 tờ bản đồ địa chính số 6 với 

diện tích 345m2. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã lùi ranh giới vào 

trong so với ranh giới thửa đất số 182 nên phải được bồi thường. Ông Vũ Xuân T 

cũng đưa ra phương án bồi thường GPMB năm 1996 để chứng minh việc thu hồi 

lần đầu 10,43m2 đất thuộc thửa 182 đã được bồi thường là đất ở. 
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Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ cũng như quá trình sử dụng đất của hộ ông Vũ 

Xuân T, nhận thấy hộ ông Vũ Xuân T sử dụng thửa đất số 182 từ năm 1991 với 

mục đích đất ở, diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính là 345m2 (Kiểm tra hiện 

trạng năm 1996 là 340,9m2). Năm 1996, hộ ông Vũ Xuân T bị thu hồi 10,43m2 để 

làm đường, ranh giới thu hồi tính từ tim đường thiết kế đến hai đầu thửa đất là 

7,7m và 7,9m. Năm 2002, chủ hộ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đình Thủy 

82,5m2 đất ở. Đến năm 2010 chủ hộ có đề nghị và được cấp 345m2 đất ở không thu 

tiền sử dụng đất và 865m2 đất cây lâu năm phía trong. Ranh giới khi cấp giấy cách 

mép đường 11m, cách tim đường 17m. 

Đối với diện tích đất thu hồi 65,8m2 nêu trên, theo tính toán trên bản đồ địa 

chính và hồ sơ năm 1996 thì diện tích 65,8m2 thuộc thửa 182 tờ bản đồ địa chính 

số 6 được gia đình ông Vũ Xuân T sử dụng từ năm 1991 nhưng khi cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất do đã lùi ranh giới vào trong nên diện tích này đã nằm 

ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Xuân T. 

Mặt khác, thửa đất hộ ông Vũ Xuân T sử dụng ổn định để ở là thửa 182 tờ 

bản đồ địa chính số 6, có diện tích ghi trên bản đồ là 345m2. Sau khi bị thu hồi 

10,43m2 (năm 1996) và chuyển nhượng 82,5m2 (năm 2002) thì diện tích thửa địa 

chính số 182 của hộ ông Vũ Xuân T chỉ còn 252,07m2. Theo quy định thì hộ ông 

Vũ Xuân T chỉ được công nhận 252,07m2 đất ở, tuy nhiên năm 2010 thì hộ ông Vũ 

Xuân T vẫn được cấp 345m2 đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất và diện tích 

cấp vượt 92,93m2 được xác định là cấp cả phần đất hoang phía Tây và phía Nam. 

Ngày 03/6/2013, UBND phường Đông Mvà Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Quảng Y có buổi làm việc với hộ ông Vũ Xuân T tại thực địa thửa đất có diện 

tích đất bị thu hồi của hộ ông Vũ Xuân T. Tại biên bản làm việc ghi nội dung: do 

nhà nước đã thực hiện đổi vị trí đất thổ cư vào bên trong, diện tích đất chủ hộ được 

giao nay là đất hành lang giao thông nên không được bồi thường. Phương án lập 

đúng quy định. 

2. Về tài sản: Được xây dựng trước thời điểm nhà nước đổi vị trí đất, xét về 

thời điểm xây dựng là hợp pháp. Do đó, các cơ quan thống nhất báo cáo UBND thị 

xã bồi thường theo quy định. 

Ông Vũ Xuân T và vợ là bà Nguyễn Thị M đã ký biên bản đồng ý với việc 

đền bù 100% giá trị tài sản và bàn giao mặt bằng nhưng đề nghị: còn về phần đất 

gia đình đề nghị bồi thường phần đã lấy là hành lang phải cộng vào bìa đỏ và được 

tính là đất vườn. 

Ngày 13/6/2013, UBND thị xã Quảng Y ban hành Quyết định số 2219/QĐ-

UBND phê duyệt phương án bồi thường bổ sung 70% giá trị tài sản kiến trúc cho 

hộ ông Vũ Xuân T. 

Ngày 13/6/2013, ông Vũ Xuân T đã nhận số tiền 8.694.200 đồng theo Quyết 

định số 365/QĐTUBND ngày 22/1/2013 và nhận số tiền 6.127.800 đồng. 

Theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND thị xã 

Quảng Y phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho hộ ông Vũ Xuân T. 

Tiếp tục thực hiện giải quyết kiến nghị của ông Vũ Xuân T đối với diện tích 

65,8m2 bị thu hồi nêu trên, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ cũng như quá trình sử dụng 
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đất của hộ ông Vũ Xuân T, UBND thị xã Quảng Y đã ban hành Quyết định số 

5570/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 “Hủy bỏ một phần Quyết định số 365/QĐ- 

UBND ngày 22/01/2013 của UBND thị xã Quảng Y về việc phê duyệt phương án 

bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ ông Vũ Xuân T, địa chỉ: khu Trại T, 

phường Đông Mđể thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố 

Uông B - thành phố Hạ L” và giao cho UBND phường Đông Mxác định rõ nguồn 

gốc diện tích 65,8m2 đất của hộ ông Vũ Xuân T để làm căn cứ lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định. 

Ngày 18/02/2016, UBND phường Đông M đã có văn bản xác nhận nguồn 

gốc sử dụng đất đối với diện tích thu hồi 65,8 m2 của hộ ông Vũ Xuân T, theo đó 

xác nhận diện tích 45,9m2 đất bị thu hồi của thửa số 33 và 19,9m2 đất bị thu hồi 

của thửa đất số 79 tờ bản đồ GPMB của hộ ông Vũ Xuân T, như sau: Thửa đất số 

182, tờ bản đồ số 6, diện tích 345m2, phần đất phía sau là thửa 182/1, tờ bản đồ địa 

chính số 6 (bản đồ đo năm 1993) là đất do gia đình tự khai hoang để trồng cây lâu 

năm, khi lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đất 

345m2 của thửa 182, tờ bản đồ số 6, tại biên bản kiểm tra thực địa ngày 

03/11/2010 gia đình đã thống nhất định vị lại thửa đất vào bên trong theo ranh giới 

gia đình đang quản lý, sử dụng (vào 1 phần diện tích của thửa số 182/1, tờ bản đồ 

địa chính số 6). Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đủ diện tích 

345m2 của thửa số 182, tờ bản đồ địa chính số 6, ranh giới cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thuộc 1 phần thửa số 182/1 tờ bản đồ địa chính số 6. Như vậy, 

diện tích thu hồi 65,8m2 là phần diện tích đã được định vị ra ngoài giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc là đất do gia đình tự khai hoang trồng cây lâu 

năm. Tài sản trên đất được xây dựng từ năm 2000. 

Đo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Y căn cứ Khoản 2 Điều 16 

quy định ban hành kèm theo Quyết định số 499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 

của UBND tỉnh Quảng Ninh, lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho hô 

ông Vũ Xuân T; hỗ trợ 30% giá đất trồng cây lâu năm (45.000đ/m2) đối với diện 

tích thu hồi 65,8m2 của hai thửa 33 và 79 tờ số 02 bản đồ GPMB, bồi thường 

100% giá trị tài sản kiến trúc, cây trồng trên diện tích đất bị thu hồi cho hộ ông; Vũ 

Xuân T và UBND thị xã Quảng Y đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

GPMB cho hộ ông Vũ Xuân T tại Quyết định số 1-203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 

với tổng số tiền 17.120.200 đồng. Giá đất trồng cây lâu năm (45.000đ/m2) để tính 

hỗ trợ cho hộ ông Vũ Xuân T căn cứ quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Như vậy, việc UBND thị xã Quảng Y thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 

GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông B - thành phố Hạ 

L, trong đó thực hiện thu hồi 65,8m2 đất của hộ ông Vũ Xuân T tại Quyết định số 

364/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

GPMB cho hộ ông Vũ Xuân T tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 

với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 17.120.200 đồng đã bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật, đúng với hiện trạng sử dụng đất đã được kiểm tra, xem xét, đối chiếu với 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện có của hộ ông Vũ Xuân T. 
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Do đó, nội dung ông Vũ Xuân T khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh là không có cơ sở để thực hiện. 

Đại diện theo ủy quyền người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - UBND 

phường Đông Mtrình bày: 

Hộ ông Vũ Xuân T có thửa đất thổ cư được UBND xã Đông M(nay là 

UBNĐ phường Đông M) cấp từ năm 1991, thể hiện ở tờ bản đồ địa chính số 6, 

thửa đất số 182, diện tích 345m2 chưa đăng ký sổ địa chính. 

Theo hồ sơ bồi thường dự án cải tạo Quốc lộ 18A năm 1996 thì thửa đất của 

hộ ông Vũ Xuân T (thửa số 182, tờ bản đồ địa chính số 6 phường Đông M) bị thu 

hồi vĩnh viễn là 10,5m2, tạm thời 124,68m2. Sau đó, ông Vũ Xuân T chuyển 

nhượng lại cho ông Vũ Đình Thủy và bà Đàm Thị Hoa một phần, diện tích nhưng 

chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2007 ông Thủy làm 

thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được UBND huyện Yên 

H (nay là UBND thị xã Quảng Y) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện 

tích 82,5m2. 

Tháng 11/2010, hộ ông Vũ Xuân T có đơn đề nghị UBND xã Đông Mlàm 

thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. UBND xã Đông 

M lập hồ sơ cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông T, bà Miều 

tại bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 03/11/2010 đã được đại diện gia 

đình là bà Nguyễn Thị M ký công nhận hồ sơ địa chính đo vẽ theo thực địa và có 

xác nhận của UBND. Theo hiện trạng đất gia đình ông, bà T, Miều đang sử dụng 

đã có tường rào bao quanh. Ranh giới tường rào đã xây từ trước của gia đình bà 

Miều cách mép đường Quốc lộ 18A là 11m, với tổng diện tích thửa đất được cấp 

giấy là 1210m2 (trong đó 345m2 thuộc thửa 182 tờ bản đồ địa chính số 6 là đất ở, 

865m2 thuộc thửa 182 (1), tờ bản đồ địa chính số 6 là đất trồng cây lâu năm). 

Theo bản đồ địa chính năm 1993, thửa 182 tờ bản đồ địa chính số 6, diện 

tích 345m2 nhưng ông T được bồi thường năm 1996 là 10,5m2 và chuyển nhượng 

82,5m2. 

Đến tháng 1/2011, sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Vũ 

Xuân T xin chuyển mục đích 188m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 182 (1) sang 

đất ở và ông T phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là 125.834.0000đ (Một trăm hai 

mươi lăm triệu tám trăm ba mươi tư nghìn). 

Như vậy, việc UBND phường Đông Mxác nhận diện tích 65,8m2 của hộ ông 

Vũ Xuân T bị thu hồi là đất giao thông là đúng quy định. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HCST ngày 13/6/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định:  

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015; bác yêu 

cầu khởi kiện của ông Vũ Xuân T về việc Yêu cầu hủy một phần Quyết định 

1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND thị xã Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, 

nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Uông B - Hạ L và ra Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi thu hồi toàn bộ diện tích 65.8m2 đất theo quy 

định của pháp luật và đúng theo đơn giá bồi thường do UBND tỉnh quy định.  
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Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí sơ thẩm, thông báo 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

quan điểm trình bày và kết quả tranh luận của các bên đương sự, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1]. Về đối tượng khởi kiện: Ngày 03/8/2016 ông Vũ Xuân T đã có đơn khởi 

kiện yêu cầu hủy một phần Quyết định 1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của 

UBND thị xã Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Uông B- Hạ 

L và ra Quyết định phê duyệt phương ản bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi thu 

hồi toàn bộ diện tích 65.8m2 đất theo quy định của pháp luật và đúng theo đơn giá 

bồi thường do UBND tỉnh quy định là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính, 

Tòa án thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền. 

[2]. Xét kháng cáo của ông Vũ Xuân T yêu cầu hủy một phần Quyết định 

1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND thị xã Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, 

nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Uông B- Hạ L và ra Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi thu hồi toàn bộ diện tích 65.8m2 đất, thấy: 

 [2.1]. Về nguồn gốc đất thu hồi 65,8 m2 

Tại Công văn số 76/PTQĐ ngày 23/09/2014 của Trung tâm phát triển quỹ 

đất gửi UBND thị xã Quảng Y có ghi nhận tại mục b, phần 2 về diện tích 65,8m2 

đất bị thu hồi có ghi: diện tích 65,8m2 đất trên có 45,9m2 thuộc thửa đất 182, tờ 

bản đồ địa chính số 6 sử dụng từ năm 1991 nhưng khi cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã lùi ranh giới vào trong nên diện tích đất này nằm ngoài giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

Tại Biên bản phiên họp đối thoại thì tại phần ý kiến của người đại diện theo 

uỷ quyền của người bị kiện ông Lê Mạnh Tuyến khẳng định. Thửa 182 có diện 

tích 65,8m2 là đúng nhưng khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được 

đối trừ vào thửa 182.1.  

- Theo Biên bản xác nhận của UBND, Mặt trận tổ quốc xã Đông M, huyện 

Yên H năm 1996 xác nhận cho ông Vũ Xuân T tại khu Trại T vị trí đất ở sử dụng 

ổn định trước 18/12/1980 và hiện nay không có tranh chấp; 

- Tại công văn số 142/CV - PTQĐ ngày 10/5/2016 của Trung tâm phát triển 

qũy đất trả lời đơn của công dân thể hiện: Thửa đất số 33 và thửa đất số 79, tờ bản 

đồ GPMB số 02, diện tích thu hồi 65,8m2 tương ứng thửa 182, tờ bản đồ địa chính 

số 06, diện tích 345m2 không đăng ký trong sổ địa chính. Diện tích 65,8m2 có 

nguồn gốc là đất do gia đình tự khai hoang trồng cây lâu năm. 

Theo trình bày của người bị kiện thì: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BE 250232 của ông Vũ Xuân T và bà Nguyễn Thị M được UBND huyện Yên H 

cấp ngày 08/4/2011 (cấp sau khi hộ ông Vũ Xuân T đã thực hiện chuyển nhượng 

và cho tặng một phần diện tích) và căn cứ bản chứng nhận nguồn gốc sử dụng đất 
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do UBND phường Đông Mchứng nhận ngày 03/01/2013 cho hộ ông Vũ Xuân T 

đối với 45,9m2 đất thuộc thửa 33 tờ 02 bản đồ GPMB và 19,9m2 đất thuộc thửa 79 

tờ 02 bản đồ GPMB thì tổng diện tích 65,8m2 bị thu hồi nêu trên được xác nhận là 

đất hành lang đường, nằm ngoài thửa địa chính số 182, tờ 6 bản đồ địa chính (do 

thửa 182 đã được định vị lại thửa đất vào bên trong theo ranh giới giữ đình đang 

quản lý, sử dụng khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy 

nhiên, tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 27-02-2017, UBND thị xã Quảng Y 

quyết định thu hồi giấy chứng nhận số BE 250232 nêu trên. 

Như vậy, có thể khẳng định nguồn gốc phần diện tích 65,8m2 đất bị thu hồi 

của gia đình ông Vũ Xuân T là đất của gia đình ông T quản lý, sử dụng từ năm 

1980, ngoài việc bị thu hồi vĩnh viễn 10,5 m2 năm 1996 gia đình ông T không bị 

bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào thu hồi, phần đất này gia đình ông T 

vẫn quản lý và sử dụng cho đến nay. 

[2.2]. Quy định về việc thu hồi đất: 

Tại khoản 2, Điều 201 Luật đất đai năm 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng 

đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật 

về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây 

dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât. 

Theo Biên bản xác nhận của UBND, Mặt trận tổ quốc xã Đông M, huyện 

Yên H năm 1996 xác nhận cho ông Vũ Xuân T tại khu Trại T vị trí đất ở sử dụng 

ổn định trước 18/12/1980 và hiện nay không có tranh chấp.  

Theo công văn số 3296/GTVT-KHKT ngày 16/8/2012 của Sở Giao thông 

Vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc xác định thời điểm công bố cắm mốc hành lang 

an toàn giao thông đường bộ QL 18 thì khu vực gia đình ông T đang ở chưa thực 

hiện công tác lắp đặt cọc mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng. 

Theo khoản 1, Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được 

bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng quy 

định: Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền 

thuê đất hàng năm... có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật 

này mà chưa được cấp thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Theo Nghị định 47/2014 ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  

và theo qui định tại Điều 4 Quyết định số 499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 

của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thì: “Người bị Nhà nước thu hồi đất có 
một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường: 

…3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) xác nhận không có tranh 

chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây: 
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…b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính… 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định 

tại khoản 1, 2, 3 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ 

về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, 

nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác nhận là đất không có tranh chấp. 

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại 

khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 

15/10/1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh 

chấp và không thuộc một trong các trường hợp mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng 

đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt 

và công khai; 

b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền 

xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư 

quản lý; 

c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, 

cắm mốc; 

d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa vè đã có chỉ giới xây dựng; 

đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ 

chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn 

nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm” 

[3]. Theo Biên bản kiểm đếm ngày 7/5/1996, gia đình ông T bị thu hồi vĩnh 

viễn là 10,5 m2 và thu hồi tạm thời là 125.15 m2, toàn bộ số đất bị thu hồi vĩnh 

viễn và thu hồi tạm thời đều được công nhận là đất ở và được cơ quan nhà nước 

bồi thường theo giá trị đất ở.  

 Mặt khác, tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 22/01/2013, UBND thị xã 

Quảng Y thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Uông 

B - Hạ L của 15 hộ gia đình, trong đó có hộ ông T. Tại Quyết định số 365/QĐ-

UBND ngày 22/01/2013, UBND thị xã Quảng Y phê duyệt kinh phí bồi thường 

cho các hộ dân nêu trên và kinh phí phục vụ công tác GPMB, trong đó có hộ ông 

Vũ Xuân T. Tại phiên tòa ông T và đại diện UBND thị xã Quảng Y xác nhận có 

nhiều hộ có nguồn gốc đất giống như hộ ông T. Tuy nhiên, tại Quyết định 

5570/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 UBND thị xã Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh hủy bỏ 

một phần quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 nêu trên riêng đối với hộ 

ông Vũ Xuân T. 

Theo Quyết định 1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016, UBND thị xã Quảng Y, 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 
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bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Uông B - Hạ L. Theo Bảng tính giá 

trị bồi thường, hỗ trợ 30% giá trị đất nông nghiệp là 45.000 đồng/01 m2.  

Như vậy, UBND thị xã Quảng Y áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho 

các gia đình và các thời kỳ có sự khác nhau, không thống nhất, không đúng quy 

định pháp luật về đất đai. Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo của ông Vũ Xuân T, 

sửa bản án sơ thẩm, hủy các quyết định của UBND thị xã Quảng Y liên quan đến 

giải quyết 65,8m2 đất của ông T. 

[4]. Về án phí: Do các yêu cầu của người khởi kiện được chấp nhận nên 

không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm. 

Ngoài ra, các quyết khác của Tòa án cấp sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên,  

Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 [1]. Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Vũ Xuân T, sửa bản án sơ thẩm. 

  [2]. Hủy Quyết định 1203/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND thị xã 

Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Uông B - Hạ L. 

Buộc UBND thị xã Quảng Y, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

theo quy định của pháp luật. 

 [3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.                               

[4]. Án phí: Về án phí: Do các yêu cầu của người khởi kiện được chấp nhận 

nên không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm; ông Vũ Xuân T 

được hoàn lại số tiền 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số 0000129 ngày 01/11/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh 

và 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí phúc thẩm số 

0000553 ngày 29/6/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; bà Nguyễn 

Thị M được hoàn lại số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm 

ứng án phí phúc thẩm số 0000561 ngày 07/7/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Ninh. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

    Các thẩm phán                                Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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Ngô Anh Dũng            Lê Thị Thúy Bình                      Nguyễn Văn Cường 
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Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Ninh; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, PHCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Nguyễn Văn Cường         
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